
Mẫu số 1: Dành cho các đơn vị đào tạo, giảng dạy (Khoa/Trung tâm)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÊN ĐƠN VỊ: ……………
	

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 20…   



BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 20... – 20...
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 20... – 20...


THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị
· Trụ sở chính: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
· Điện thoại:		            		Fax: 
· Website: ………….           
· Email: ………..
· Năm thành lập: 
· Số lượng viên chức, người lao động:

2. Lãnh đạo đơn vị
· Trưởng khoa: Nguyễn Văn A
	ĐTDĐ: …				Email: ……. 
·  Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn B 
ĐTDĐ:					Email: ……..







PHẦN I
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 20... – 20...
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 20... – 20...
1. Công tác chính trị tư tưởng 
2. Tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ
3. Tuyển sinh và đào tạo
4. Khảo thí và đánh giá chất lượng
5. Công tác sinh viên
6. Phát triển cơ sở vật chất
7. Nghiên cứu khoa học 
8. Đối ngoại (trong và ngoài nước)
9. Tài chính
10. Truyền thông và cải cách hành chính
11. Công đoàn và Đoàn thanh niên
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ
   Ghi chú:

·  Nội dung báo cáo cần ngắn gọn, cụ thể:
+ Nêu được những nội dung đã thực hiện được theo kế hoạch đề ra (cần đưa ra số liệu cụ thể để dẫn chứng và đối sánh so với năm học trước).
+ Nêu được những nội dung không thực hiện, chưa thực hiện, thực hiện còn dở dang; nêu rõ và phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
· Trong phần đánh giá chung và đề xuất – kiến nghị:
+ Đánh giá tổng thể các nội dung, nhấn mạnh những điểm mạnh, những tồn tại cần khắc phục; đánh giá về tỉ lệ% hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm học.
+ Nêu các đề xuất và kiến nghị đối với Nhà trường về các nội dung liên quan để làm cơ sở cho Nhà trường hoạch định chính sách và giải quyết hoặc hỗ trợ đối với hoạt động của đơn vị.
· Cung cấp đầy đủ các số liệu (đính kèm trong phụ lục của báo cáo này).





PHẦN II
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 20... – 20...
I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC NĂM HỌC 20... – 20...
	(Ví dụ: Nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tăng cường hoạt động hợp tác trong và ngoài nước )
II. [bookmark: _Hlk517787659]NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM HỌC 20... – 20...
1. Công tác chính trị tư tưởng 
2. Tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ
3. Tuyển sinh và đào tạo
4. Khảo thí và đánh giá chất lượng
5. Công tác sinh viên
6. Phát triển cơ sở vật chất
7. Nghiên cứu khoa học 
8. Đối ngoại (trong và ngoài nước)
9. Tài chính
10. Truyền thông và cải cách hành chính
11. Công đoàn và Đoàn thanh niên
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG NĂM HỌC 20... – 20...
1. Tuyển sinh
· Cao học					: 
· Đại học chính quy			: 
· Đại học chương trình chuẩn quốc tế	: 
· Đại học văn bằng hai chính quy 	: 
· Cao đẳng				: 
· Liên thông đại học			: 
· Đào tạo ngắn hạn			:
2. Đào tạo
Ví dụ:
· Mở thêm được 01 ngành trình độ thạc sĩ và 02 ngành trình độ đại học.
· 100% giảng viên thực hiện hoạt động đổi mới dạy học.
· 80% sinh viên hài lòng với các học phần do khoa giảng dạy.
· Đảm bảo đạt 95% các tài liệu dạy học đăng ký biên soạn được thẩm định.
· Liên kết đào tạo quốc tế thêm ít nhất 01 ngành.
· Mở được xx lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với xxx số lượng học viên
· .......


3. Phát triển nguồn nhân lực
	STT
	Nội dung
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Năm học 20...-20...
	Năm học 20...-20...
	Ghi chú

	1
	Đội ngũ giảng viên cơ hữu, trong đó:
	
	
	Tăng ...

	
	GS. TS,TSKH
	
	
	

	
	PGS.TS
	
	
	Tăng ...

	
	Tiến sĩ
	
	
	Tăng ...

	3
	Cử đi đào tạo tiến sĩ 
	
	
	Tăng ...

	4
	Cử đi đào tạo thạc sỹ
	
	
	Tăng ...

	5
	Cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ
	xx lượt
	xxx lượt
	Tăng ...

	6
	Cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị
	x lượt
	x lượt
	Tăng ...

	7
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ
	
	
	Kinh phí?


4. Nghiên cứu khoa học
Ví dụ:
· Số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm các cấp tăng 20% so với năm học 20... – 20....
· Xx bài báo đăng trên tạp chí ISI, Scopus.
· Số bài báo quốc tế có chỉ số ISSN không nằm trong danh mục ISI, Scopus tăng 20% so với năm học 20... – 20....
· Số bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN tăng 20% so với năm học 20... – 20....
5. Công tác sinh viên
	Ví dụ:
· Tổ chức được 02 lần đối thoại sinh viên/năm học.
· Giảm số sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ 20% so với năm học 20...-20....
· 100% sinh viên được hỗ trợ cố vấn học tập.
· Thành lập được câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên....
· ........
6. Đối ngoại
Ví dụ:
· Liên kết đào tạo thêm 03 ngành trình độ đại học và 01 ngành trình độ thạc sỹ với các trường đại học nước ngoài.
· Mời được 10 lượt Giáo sư tại các trường đại học nước ngoài giảng dạy và báo cáo chuyên đề tại trường.
· Hợp tác được xx doanh nghiệp .....
· Mời được xxx chuyên gia trong lĩnh vực về giảng dạy, nghiên cứu khoa học...
· .........


7. Khảo thí và đánh giá chất lượng
	Ví dụ:
· 100 môn học có bộ ngân hàng thi;
· 20% ngân hàng đề thi được cập nhật;
· Hoàn thành tự đánh giá 01 chương trình đào tạo;
· Xây dựng lại chuẩn đầu ra cho xx học phần và tổ chức thực hiện...
· .....
8. Tài chính
	Ví dụ:
· Tăng quỹ tài chính của khoa lên xx%.
· Thu hút được xxx tài trợ, viện trợ.
· Hỗ trợ tăng thêm xx đồng cho viên chức, người lao động mỗi năm.
· ....

	Nơi nhận:
- Phòng TCHC;
- Lưu: đơn vị.
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ






Nguyễn Văn A
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